
PHỤ LỤC 

Danh sách Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp do Sở Công Thương đã tiếp 

nhận và gửi Công an các huyện,  

thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

(Kèm theo văn bản số…………./SCT-CN ngày…../9/2021) 
 

STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

1 
1. Công ty Cổ phần Nhãn Bao Bì ViNa Úc 

(5 người) 
5 

2 
2. Cty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Hiệp 

Hòa Phát (13 người) 
13 

3 
3. Công  ty TNHH Giày Dép Vương Đế (3 

người) 
3 

4 
4. Công ty TNHH WOOSUNG MOLD 

VIỆT NAM (4 người) 
4 

5 5. Công ty TNHH Thanh Bình (13 người) 13 

6 
6. Công ty HHCN FIRST METAL VIỆT 

NAM (2 người) 
2 

7 
7. CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM 

(2 người) 
2 

8 
8. Công ty TNHH Vina Melt Technos (14 

người) 
14 

9 
9. Công Ty TNHH SX -TM -DV -Toàm 

Tâm Phát (3 người) 
3 

10 
10. Công ty TNHH Ducksung Việt Nam (4 

người) 
4 

11 
11. Công Ty TNHH Daisin Việt Nam (4 

người) 
4 

12 
12. CÔNG TY CP SX THỰC PHẨM  

ALOE FOOD (4 người) 
4 

13 
13. Công ty cổ phần Diệu Thương (9 

người) 
9 

14 
14. CÔNG TYHHCN FIRST METAL 

VIỆT NAM  
3 

15 
15.Công ty CP thep đặc biệt Provision (2 

người) 
2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

16 
16. Công ty TNHH Trường Toàn Phát (3 

người) 
3 

17 

17. Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp 

Hóa chất mỏ Nam bộ-Micco tại Đồng Nai 

(32 người) 

32 

18 
18. Công ty Cp dây cáp Sacom (6 người) 

6 

19 
19. Công ty CP nông nghiệp Velmar (7 

người) 
7 

20 
20. Công ty tnhh gold coin feedmill đồng 

nai (5 người) 
5 

21 
21. Công ty TNHH Kyodo Printing VN (8 

người) 
8 

22 
22. Công ty TNHH tương Lai (6 người) 

6 

23 
23. CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ LÝ 

NINH (1 người) 
1 

24 
24. Công ty Cp cà phê tín nghĩa (5 người) 

5 

25 
25. Công ty TNHH Gỗ Khang My (4) 

4 

26 
26. Công ty HH Cơ khí động lực toàn cầu (6 

người) 
6 

27 
27. Công ty TNHH Bao bì An Việt Phát (3) 

5 

28 
28. Công ty TNHH Việt Mỹ 1 (5) 

5 

29 
29. Công ty TNHH TMDV Khang Nam (1) 

1 

30 
30. Công ty CP Sametel (4) 

4 

31 
31. Công ty TNHH Hải Nam Tài (4) 

4 

32 
32. Công ty TNHH Công nghệ gỗ Hoàng 

Anh Phát (3) 
3 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

33 
33. Công ty TNHH Cariyan Wooden VN (3) 

3 

34 
34. Công ty CP Găng tay Việt Nam (52) 

52 

35 
35. Công ty TNHH VN Osaka Fuji ( 1) 

1 

36 
36. CÔNG TY TNHH NHÔM ALANMI (4) 

4 

37 
37. Công ty TNHH Trang Bình (1) 

1 

38 
38. Công ty TNHH Emico (3) 

3 

39 
39. Công ty TNHH Kim Vĩnh Phú (6) 

6 

40 
40. Công ty TNHH Choice Protec (10) 

10 

41 
41. Công ty TNHH Dệt Jomu VN (4) 

4 

42 
42. Công ty TNHH Hory Vn (18) 

18 

43 
43. CN công ty Tnhh International B2b 

Solution (6) 
6 

44 
44. Công ty TNHH DNS Global (5) 

5 

45 
45. Công ty TNHH Công nghiệp Bao CP 

4 

46 
46. Công ty Proconco (15) 

15 

47 
47. Công ty Cp Hiệp Đạt (11) 

11 

48 
48. Công ty TNHH Twin Doves (5) 

5 

49 
49. Công ty TNHH Hometec (5) 

5 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

50 
50.Công ty TNHH Thiện Hải Sơn (1) 

1 

51 
51. Công ty TNHH Dinh Dưỡng Nông 

Nghiệp Việt (7) 
7 

52 
52. Công ty TNHH Đại Á Thành (6) 

6 

53 
53. Công ty TNHH Jinhong Vina (2) 

2 

54 
54. Công ty TNHH Giấy Thái An (3) 

3 

55 
55. Công Ty Tnhh Mtv Sx Ô Tô Chuyên 

Dụng Trường Hải (22) 
22 

56 
56. Công ty CP Ốc đảo Xanh (7) 

7 

57 
57. Công ty  TNHH Daeyeong Vi Na (20) 

20 

58 
58. Công ty TNHH  Koyu& Unitek (7) 

7 

59 
59. Công ty TNHH SX@TMDV Kiến Phúc 

1 

60 
Công ty TNHH TNHH MTV SX ô tô 

chuyên dụng Trường Hải 
22 

61 Công Ty Tnhh Fumakilla Việt Nam 6 

62 
Công ty TNHH Japaf Comfeed Vn-CN 

Đồng Nai 1 
23 

63 
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xử Lý Môi Trường 

Đồng Nai 
2 

64 Công ty TNHH SXTM TRT Wood 2 

65 Công ty TNHH Ocean Ken International 6 

66 Tập đoàn Tân Á Đại Thành (3 người) 3 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

67 Công ty SX dầu điều Hùng Lộc (8 người) 8 

68 
CÔNG TY TNHH TAM HIỆP THÀNH (3 

người) 
3 

69 
Cty TNHH MTV Gỗ Toàn Gia Phát (3 

người) 
3 

70 Công TNHH I-Den Việt Nam (2 người) 2 

71 
CÔNG TY CỔ PHẦN WAGON VIỆT 

NAM (2 người) 
2 

72 Công ty TNHH MTV Vitana (3 người) 3 

73 Công ty TNHH VINA (4 người) 4 

74 
Công ty TNHH Kỹ Nghệ Stand Dragon (1 

người) 
1 

75 DNTN Năm Hạnh (3 người) 3 

76 Công ty TNHH Thanh Bình (13 người) 13 

77 Công ty TNHH Daikan Việt Nam (2 người) 2 

78 CÔNG TY CP 3F VIỆT (7 người) 7 

79 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Thiện 

Năng (15 người) 
15 

80 CÔNG TY TNHH DỆT S.Y (4 người) 4 

81 
Công ty TNHH Gốm Mỹ nghệ Hoàng Mỹ (5 

người) 
5 

82 
Công ty TNHH Taekang MTC Việt Nam 

(12 người) 
12 

83 Công ty TNHH Lan Hùng Phát (2 người) 2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

84 
Công Ty TNHH MTV Biên Hoa SCM (10 

người) 
10 

85 
Công ty CP Son Dong  Nai-KCNBH1 (10 

người) 
10 

86 Công ty TNHH Joyful (9 người) 9 

87 Công ty CP Dona Newtower (8 người) 8 

88 
Công ty TNHH MTV công nghiệp hóa chất 

mỏ Nam Bộ (32 người) 
32 

89 Công ty TNHH Gỗ Hạnh Phúc (6 người) 6 

90 Công ty TNHH CYG Thanh Hồng (4 người) 4 

91 Công ty TNHH Jia Mie (3 người) 3 

92 
Công  ty TNHH VEGA FASHION (1 

người) 
1 

93 
CÔNG TY TNHH MIAVIT VIỆT NAM (5 

người) 
5 

94 
CÔNG TY TNHH FOAM HWA CHING 

DONG NAI (2 người) 
2 

95 Công ty TNHH Gỗ An Thịnh (2 người) 2 

96 
CÔNG TY TNHH PRANDA VIỆT NAM (5 

người) 
5 

97 
Công ty TNHH Nguyên Phụ Liệu Giày 

Rheno VN (2 người) 
2 

98 Công ty TNHH King Car (9 người) 9 

99 
Công ty TNHH Hóa chất Washin Vn (5 

người) 
5 

100 
CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT 

(15 người) 
15 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

101 
Công ty TNHH Jiang Su Jing Meng VN (4 

người) 
4 

102 
CÔNG TY TNHH TS MOLYMER VIỆT 

NAM (2 người) 
2 

103 
Công ty TNHH Vina Melt Technos (14 

người) 
14 

104 
CÔNG TY TNHH GOMUYA VIỆT NAM 

(4 người) 
4 

105 Công ty TNHH Hitech Mould (5 người) 5 

106 
Công ty TNHH Công nghiệp On Tops (5 

người) 
5 

107 Công ty TNHH Kanepackage ( 1 người) 1 

108 Công ty TNHH Golden (5 người) 5 

109 Công ty CP Diệu Thương (9 người) 9 

110 Công ty CP Thép đặc biệt (2 người) 2 

111 
Công ty TNHH Gia công kim loại NIC (6 

người) 
6 

112 
Cty TNHH SX TM & DV Phụ Tùng Ô TÔ 

Anh Trung (2 người) 
2 

113 
CTY TNHH SX TM DV THIỆN NĂNG (15 

người) 
15 

114 
Công ty TNHH Trường Đức Thịnh (1 

người) 
1 

115 
Công ty TNHH Tường Quốc Cường (5 

người) 
5 

116 
Cong ty TNHH Cơ khí Tổng hợp Kim Long 

(2 người) 
2 

117 Công ty TNHH Thanh Thái Thịnh (2 người) 2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

118 
Công ty TNHH Namyang Sông Mây (13 

người) 
13 

119 Công ty Cao su Kenda VN (6 người) 6 

120 Công ty TNHH Jooco Dona (2 người) 2 

121 Công ty TNHH DAH SHENG (2 người) 2 

122 
CÔNG TY TNHH SHING MARK VINA (5 

người) 
5 

123 Công ty Cổ phần Bibica 24 

124 
Công ty TNHH Giấy Phú Vinh Phúc (1 

người) 
1 

125 Công ty TNHH Ngân Hồng Phúc (2 người) 2 

126 Công ty TNHH MTV Thiện Khiêm 3 

127 Công ty TNHH Thiên Ngọc Phát 1 

128 Công ty TNHH Phú Khang Phát 3 

129 Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn 4 

130 
Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái vườn 

xoài 
10 

131 Công ty TNHH Nam Thắng 2 

132 Công ty TNHH MTV Xuân Phát Đạt 4 

133 Công ty TNHH Thực phẩm Hourse  13  

134 Công ty TNHH UNITED FOODS (4 người) 4 

135 Công  ty TNHH Sơn Trương (12 người) 12 

136 Công ty TNHH LUSUN FOOODS  4 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

137 
Công ty TNHH nghiên cứu sinh học Việt 

Mỹ  (2 người) 
2 

138 Công ty TNHH nội thất Khanh Vy (3 người) 3 

139 
CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM (2 

người) 
3 

140 Công ty TNHH Sao Khuê  (5 người) 5 

141 
Công Ty TNHH Chi nhánh Sao Khuê 1 (3 

người) 
4 

142 
Công ty TNHH Vĩnh Hải (5 người) 

5 

143 
Công Ty TNHH giấy Tiến Nam (4 người) 

4 

144 
Công ty TNHH Koi Key A Việt Nam (4 

người) 
4 

145 
Công ty CP Van Shin Yi 

6 

146 
Công ty TNHH Hory Việt Nam (18 

18 

147 
Công ty TNHH TMDV Lê Hải Anh 

6 

148 
Công ty TNHH SX TM TRT WOOD (2 

người) 
2 

149 
 Công ty TNHH Shin Fung Industrial (5 

người) 
5 

150 
Công ty Han Sentec (4 người) 

4 

151 
Công ty TNHH Boram Foging (2người) 

02 

152 
Công ty TNHH Shing Fung Industrial (5 

người) 
5 

153 
Công ty TNHH Han Sentec (6 người) 

6 

154 
Công ty TNHH Greif Flexibles (3 người) 

3 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

155 
 Công ty TNHH Inzi ViNa (2 người) 

2 

156 
 Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crow 

(8 người) 
8 

157 
 Công ty Cổ phần Đồng Phú Bình (2) 

2 

158 
 Công ty TNHH Gạch men Phương Nam (10 

người) 
10 

159 
 Công ty CP VLXD VI DO NA (2) 

2 

160 
 Công ty TNHH Sao Khuê Chi nhánh 2 (5) 

5 

161 
 Công ty TNHH WonJinkonolon Glotech (8 

người) 
8 

162 
 Rengno (3) 

3 

163 
 Công ty TNHH Hải Nam Tài (4) 

4 

164 
 Công ty TNHH Giấy Tiến Nam (24 người) 

24 

165 
 Công ty TNHH InZi ViNa (2) 

2 

166 
 Công ty Schaeffler (4) 

4 

167 
 Công ty TNHH Tian-Power Techonology ( 

8) 
8 

168 
Côn ty TNHH Sơn Ocean (2) 

2 

169 
 Công ty TNHH King Car (9) 

9 

170 
Công ty TNHH MTV Hoàng Liêm (3) 

3 

171 
Công ty TNHH Kim Vĩnh Phú (6) 

2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

172 
 Công ty TNHH Dah Sheng Việt Nam (2) 

2 

173 
Công ty TNHH WaGon; (3) 

3 

174 
Công ty Cổ phần Bao bì Nhơn Trạch (3) 

3 

175 
Công ty TNHH Suheung Việt Nam (8) 

8 

176 
Công ty TNHH Chig Feng (1) 

1 

177 
 Công ty TNHH phụ liệu giày Rheno (3) 

3 

178 
 Công ty Hory  (18) 

18 

179 
 Công ty Proconco (15) 

15 

180 
 Công ty TNHH Gỗ Khang My (4) 

4 

181 
 Công ty TNHH Bao bì Lê Duy Hưng (10) 

10 

182 
 Công ty TNHH Brean firging (2) 

2 

183 
 Công ty TNHH Thép Seah (13) 

13 

184 
 Công ty TNHH Polymeirie (1) 

1 

185 
Công ty Sing Fung (5) 

1 

186 
Công ty TNHH Giấy Thái An (3) 

5 

187 
Công Ty SeJong (2) 

2 

188 
 Công ty Xin Rong  (7) 

7 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

189 
 công ty  TNHH DoNa (2) 

2 

190 
 Công ty Đạt Lợi Thành (4) 

4 

191 
TNHH TM-DV An Thành Nhân (4) 

4 

192 
Công ty TNHH Bao bì Lê Duy Hưng (10) 

10 

193 
Công ty TNHH Bao bì Ngọc Thanh Phước 

(7) 
7 

194 Công ty CP 3 F Việt (7) 7 

195 Công ty TNHH MTV Trung Cơ (1) 1 

196 
Hợp tác xã Hiệp Lực 

8 

197 Dầu điều Hưng Lộc Phát 1 

198 Công ty TNHH MTV Âu Gia Việt 1 

199 Công ty TNHH Tương Lai 6 

200 Công ty CP Ngô Han 4 

201 Công ty Việt Nhật Việt 15 

202 Công ty Hometec. LLC 5 

203 
Công ty TNHH Công nghiệp gốm sứ Xie 

xing 
2 

204 Công ty CP Bao Bì và in An Sơn 11 

205 
Công ty TNHH Bucheon Việt Nam Đồng 

Nai 
5 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

206 Công ty CP New Sun Việt Nam 13 

207 Công ty TNHH Piping Industries Việt Nam 4 

208 Công ty HHCN Bảo Việt 1 

209 Công ty TNHH Chosun Vina 9 

210 Công ty CP Gốm sứ Toàn Quốc 6 

211 Công ty TNHH Jin Yang electronics 3 

212 Công ty TNHH Poong Young Vina 7 

213 

 
Công ty TNHH Jin Yang  2 

214 Công ty TNHH NamYamg Sông Mây 14 

215 Công ty CP Van Shin Yi 2 

216 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch 

vụ An Mỹ 
2 

217 
Công ty TNHH Sportpet Consumer Products 

Việt Nam 
4 

218 Công ty TNHH Tian – power Technology 8 

219 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 

3 – Xí nghiệp cơ khí và XD Đường sắt 
2 

220 Công ty TNHH Polycom 4 

221 Công ty TNHH Samtec Việt Nam 5 

222 Công ty TNHH Elensys 7 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

223 Công ty CP Gạch men Phương Nam 14 

224 Công ty TNHH MenChen Việt Nam 5 

225 Công ty TNHH Sitto Việt Nam 4 

226 Công ty TNHH Hasung Việt Nam 2 

227 Công ty TNHH Yng Shun Việt Nam 6 

228 Công ty TNHH Tiger Việt Nam 10 

229 Công ty TNHH Công nghiệp Ontops 3 

230 Công ty TNHH Nội Thất Khang Vy 5 

231 Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Thanh Thanh 5 

Tổng 231  
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